
TRƯỜNG TH THIỆN NGHIỆP

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, 
CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi làm việc Ghi 
chú

1. Phạm Vũ Thọ 01/01/1971  060071001191
19/4/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

2. Lê Thành Tài 05/06/1994 060094001632 19/4/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

3. Nguyễn Điển Sơn 20/10/1980 060080001582 15/11/2024 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

4. Nguyễn Thanh Hồng 19/08/1969 060069011502 03/04/2022 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

5. Trần Quốc Thắng 16/9/2001 060201007919 21/09/2026 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

6. Nguyễn Văn Thinh 12/07/1971 082071001563 29/04/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

7. Trần Thị Mỹ Hạ 25/06/1994 060194001527 12/4/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

8. Nguyễn Ngọc Thy thy 11/07/1996 058196009848 15/08/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

9. Võ Nhật Bảo 30/04/1989 060089011831 10/05/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC

10. Phan Thái Bảo 20/05/1994 060094001828 29/04/2021 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp PCCC



                                                                                                                             Mũi Né, ngày 28 tháng 9 năm 2026
      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                   Phạm Tư
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